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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
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	Ghi chú về các ĐC trong NH
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	PTGT đường bộ
	PTGT đường sắt, hàng không
	PTGT đường thủy
	Luật lệ giao thông
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
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	A. Phát triển vận động
	 
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	 
	 
	 
	Bài 7: 
- Hô hấp: Làm máy bay kêu ù ù ù...
- Tay: Lần lượt đưa từng tay một lên cao
- Chân:Đứng hai tay chống hông, lần lượt đưa từng chân một ra trước đặt mũi bàn chân
- Lưng, bụng: Hai tay lên cao nghiêng người sang hai bên
- Bật: Bật tại chỗ
	 
	Khối
	Sân chơi khu 1
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.
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	.
	.
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	.
	 

	 
	 
	* Vận động: đi
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Vận động: chạy
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	54
	11
	Bò chui qua cổng ( cao 40 cm, rộng 40 cm) không chạm cổng
	x
	 Đi trong đường hẹp, Bò chui qua cổng 
	HĐH: Đi trong đường hẹp, Bò chui qua cổng 
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	64
	14
	Có khả năng tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	x
	Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	HĐH: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	70
	16
	Ném được trúng đích  ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay
	 
	Ném trúng đích nằm ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay
	 HĐH: Ném trúng đích ngang bằng 1 tay
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	71
	17
	Ném xa bằng 1 tay về phía trước theo khả năng
	 
	Ném xa bằng 1 tay, chạy theo hướng thẳng 10 m
	HĐH: Ném xa bằng 1 tay, chạy theo hướng thẳng 10 m
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: bật, nhảy
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	111
	26
	Vẽ được hình tròn theo mẫu
	 
	Vẽ hình tròn theo mẫu
	HĐG: Vẽ bánh xe, vẽ đèn xanh đèn đỏ cho cột tín hiệu,…
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	.
	.
	.
	.
	5
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	.
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.
	 

	152
	37
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	 
	Hướng dãn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
	HĐG: Bé làm đầu bếp chế biến các món ăn
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	172
	45
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	x
	Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
	VS _AN" Nhắc nhở trẻ: Không nói chuyện trong khi ăn, ăn : chậm, nhai kĩ, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	203
	57
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	 
	Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân(  cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế, lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá..)
	VSAN: Nhắc trẻ không cười đùa khi ăn uống, dễ gây sặc
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	215
	60
	Biết và thực hiện được một số quy tắc an toàn đơn giản
	 
	Một số quy tắc an toàn đơn giản (  quy tắc đi lên xuống cầu thang, không theo người lạ...)chủ đề giao thông
	Trò truyện với trẻ về một  số quy tắc an toàn chờ người lớn đưa sang đường
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	HĐNT
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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	A. Khám phá khoa học
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	2. Đồ vật:
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* PTGT
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	239
	8
	Biết tên, đặc điểm, công dụng của một số PTGT quen thuộc
	 
	Tên, đặc điểm, công dụng của một số PTGT quen thuộc
	HĐNT: Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông khi trẻ đến trường
Tuyên truyền với phụ huynh khi tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm.
	một số PTGT quen thuộc
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	HĐH: Tìm hiểu về xe đạp (5E), Tìm hiểu về tàu thủy (5E)
HĐNT: trò chuyện, xe video một số PTGT và tìm hiểu đặc điểm, công dụng của 1 số PTGT, biển báo, đèn tín hiệu,…
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐH
	HĐNT
	HĐH
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	HĐNT: Quan sát trò chuyện về các PTGT xe đạp, xe máy, ô tô, tàu hỏa, thyển.....
Trò chơi vận động: ô tô và chim sẻ, lái ô tô, tiếng kêu các PTGT, ô tô về bến
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	242
	10
	Có khả năng phân loại PTGT theo một dấu hiệu nổi bật
	x
	Trẻ biết phân loại PTGT theo nơi hoạt động của chúng:  ô tô, thuyền
	HĐNT: Trẻ chơi phân loại các ô tô, thuyền
HĐG: Phân loại PTGT, ghép hình PTGT, tìm bóng, của hàng sửa xe, bán xe, thiết kế xe ô tô tải…..
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	 

	243
	11
	Nhận biết cách đi qua đường an toàn
	x
	Đi bộ sát lề đường bên phải, không tự ý chạy qua đường, khi sang đường phải có người lớn dắt
	ĐTT: Trò chuyện với trẻ về cách sang đường an toàn
HĐC: Cho trẻ xem video, dạy trẻ kĩ năng sang đường an toàn
TC: làm theo tín hiệu
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐC
	ĐTT
	ĐTT
	HĐC
	 

	244
	12
	Nhận biết cách ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn
	x
	Ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn
	HĐC: Trò truyện với trẻ về một số biện pháp an toàn khi tham gia giao thông( Ngồi trên xe đạp xe máy ngay ngắn và đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	HĐNT
	 

	 
	 
	3. Động vật và thực vật
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Thời tiết, mùa
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	*Nước, 
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Không khí, ánh sáng
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Đất, đá, sỏi, cát
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	5. Công nghệ
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	 
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	 
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	.
	.

	315
	34
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 4 và đếm theo khả năng. Biết thêm bớt tạo nhóm, tách gộp trong phạm vi 4
	 
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng
	- HĐH: Đến đến 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng (5E)
HĐG: Chọn đúng số lượng, thêm sao cho đủ ối đúng, khoanh tròn vào số lượng đúng, tô màu nhóm có 4 đối tượng..
HĐNT: Đếm số xe đi lại trên đường
	Đếm và nhận biết số 4
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	 

	331
	37
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	 
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	HĐG :  So sánh số lượng hai nhóm  PTGT trong phạm vi 4
HĐG: Nối - tạo nhóm, khoanh tròn sao cho đủ, kết bạn,…
	SS 2 nhóm ĐTtrongPV 4
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	343
	41
	Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại  trong phạm vi 4. 
	x
	Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại  trong phạm vi 4. 
	  + HĐG: Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4
 HĐC: Chơi gộp, tách các đối tượng trong phạm vi 4. 
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	344
	42
	Biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành hai nhóm
	x
	Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành hai nhóm
	 + HĐH:  Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4. 
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	 

	 
	 
	2. Xếp tương ứng; 
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3.Sắp xếp theo quy tắc
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	 4. So sánh , đo lường
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	5. Hình dạng
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	385
	52
	Có khả năng sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	 
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép thành các PTGT quen thuộc
	HĐG: Bé ghép hình PTGT
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	C. Khám phá xã hội
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	435
	4
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi về chủ đề GT
	  HĐH: Truyện : Tàu thủy tí hon; 
HĐC: Kể chuyện cho trẻ nghe một số câu truyện trong chủ đềXe lu và xe ca; Kiến con đi xe ô tô; Xe đạp con trên đường phố.
	Truyện: Xe lu và xe ca
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐC
	HĐC
	HĐH
	HĐC
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	453
	12
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao chủ đề PTGT
	 HĐH: Dạy trẻ học thuộc thơ: chủ đề PTGT: Tàu hỏa; Đèn xanh đèn đỏ; Đi xe đạp
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐH
	HĐH
	 
	HĐH
	 

	454
	13
	Kể lại được câu chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	 
	Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã được nghe một số PTGT
	HĐC Kể lại truyện chủ đề PTGT: xe lu và xe ca
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	 
	HĐC
	HĐC
	 
	 

	472
	17
	Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản
	 
	Trả lời và đặt câu hỏi:" Ai?", "cái gì?", "ở đâu?", "khi nào?"
	Trò chuyện về các PTGT, bé đến trường bằng PTGT gì, ngày nghỉ bố mẹ đưa con đi đâu.
 Giao tiếp với cô, bạn bè trong lớp
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	487
	21
	Biết  giữ gìn sách
	 
	Thực hiện các thao tác đúng với sách chuyện trong chủ đề
	 Chơi ở góc sách chuyện. Kỹ năng: Mở sách, gấp sách, lật mở từng trang sách chủ đề PTGT
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	547
	15
	Hình thành ý thức tôn trọng QCN với mọi người xung quanh
	x
	Trẻ có ý thức tôn trọng QCN với mọi người xung quanh
	ĐTT, HĐC: Trò chuyện với trẻ về QCN và ý thức tôn trọng QCN với mọi người xung quanh (SEL)
	 
	Lớp
	Trong lớp
	TCKNXH
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	552
	14
	Nhận biết và làm theo một số biển báo đơn giản nơi cộng đồng 
	x
	Thực hiện một số quy định ở nơi công cộng
	HĐH:  Dạy trẻ kĩ năng đội mũ bảo hiểm(SEL)
 HĐH: Kỹ năng mặc áo phao.(SEL)
HĐNT: Thực hành kĩ năng sang đường an toàn; kĩ năng tham gia giao thông (SEL)
	Hướng dẫn trẻ sang đường
	Lớp
	Trong lớp
	TCKNXH
	 1
	HĐH
	HĐNT
	HĐH
	HĐNT
	 

	574
	20
	Có khả năng nhận biết hành vi " đúng -sai", "tốt - xấu"
	 
	Nhận biết hành vi đúng sai, tốt xấu
	 HĐNT: nhận biết một số  hành vi đúng sai khi tham gia giao thông (SEL)
 Thực hành kĩ năng đội mũ bảo hiểm đúng quy đinh
	 
	Lớp
	Trong lớp
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	 
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các TP nghệ thuật
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Hoạt động âm nhạc
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	600
	4
	Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
	 
	Nghe các bài hát, bản nhạc theo chủ đề (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	 Nghe hát chủ đề PTGT: Đường em đi, đường và chân, anh phi công ơi, Bạn ơi có biết,...
Bài thơ: Đèn giao thông, tàu thủy, mẹ và bé
Bài vè: Vẽ xe cộ
Truyện: Xe đạp con trên đường phố, Xe lu và xe ca. Văn nghệ cuối tuần (SEL)
	 
	khối
	Trong lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	604
	5
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	 
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát về phương tiện giao thông, luật lệ giao thông
	HĐH, HĐG: Dạy trẻ hát một số bài hát về:  Bạn ơi có biết, đèn đỏ đèn xanh
	 
	Lớp
	Lớp học
	Lớp học
	1
	HĐH
	 
	 
	HĐH
	 

	607
	6
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa
	 
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
	HĐH: VĐ VTTN: Bạn ơi có biết
Cảm nhận , vân động theo ý thích khi hát nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc trong chủ đề giao thông
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	ĐTT
	HĐH
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	2 Hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	.

	610
	7
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	 
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Làm bè nổi trên sông (EDP)
HĐG: Làm đèn tín hiệu GT; Làm tàu hỏa…
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	 

	613
	8
	Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài
	 
	Tô màu hình vẽ 
	HĐH: Tô màu máy bay
HĐG: Tô màu thuyền, bè, tàu hỏa, đèn giao thông,…
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	 

	617
	10
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	 
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản theo chủ đề ngành nghề
	HĐH: Dán đèn tín hiệu
HĐG: Dán bánh xe, Tàu hoả; dán Ô tô, thuyền, Xé dán PTGT, biển báo hình tròn, tam giác,…
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	 

	620
	11
	Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	 
	 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối về cd  PTGT
	HĐG  Nặn bánh xe, nặn cột đèn giao thông
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	623
	12
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách để tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	 
	 Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Xây bến xe, bến phà, sân bay
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	 

	643
	17
	Có khả năng đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	 
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Đặt tên cho các PTGT mà bé làm được
- TRưng bày PTGT theo mô hình sa bàn
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	 
	 
	
	32
	33
	32
	33
	 

	
	Lĩnh vực thể chất (vận động)
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	3
	3
	3
	 

	
	Lĩnh vực thể chất (dinh dưỡng)
	 
	 
	 
	 
	5
	3
	3
	3
	3
	 

	
	Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	5
	11
	11
	11
	11
	 

	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	2
	4
	5
	4
	4
	 

	
	Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	3
	3
	3
	 

	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	4
	8
	8
	8
	9
	 

	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	33
	32
	33
	 

	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	5
	3
	 

	
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	11
	11
	11
	 

	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	5
	5
	7
	 

	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	2
	 

	
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	5
	3
	4
	 

	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 

	
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	 

	
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	2
	 



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự ĐC (nếu có)

	Nhánh 1: “PTGT đường bộ”
	1 Tuần
	Từ 2/3 đến 7/3/2026
	Phạm Thị Thương Giang 
	

	Nhánh 2: “PTGT đường sắt, đường hàng không”
	1 Tuần
	Từ 9/3 đến 14/3/2026
	Nguyễn Thị Thủy
	

	Nhánh 3: “PTGT đường thủy”
	1 Tuần
	Từ 16/3 đến 21/3/2026
	Phạm Thị Thương Giang 
	

	Nhánh 4: “Luật lệ giao thông”
	1 Tuần
	Từ 23/3 đến 28/3/2026
	Nguyễn Thị Thủy
	



III. CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh 1 “PTGT đường bộ”
	Nhánh 2 “PTGT đường sắt, đường hàng không”
	Nhánh 3 “PTGT đường thủy”
	Nhánh 4: “Luật lệ giao thông”

	Giáo viên
	- Lên chương trình soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường mở phù hợp với chủ đề nhánh “PTGT đường bộ”
- Sưu tầm nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, tranh ảnh về chủ đề nhánh
- Tuyên truyền với phụ huynh bổ sung nguyên liệu đồ dùng để làm đồ dùng đồ chơi trong góc chơi. 
	- Lên chương trình soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường mở phù hợp với chủ đề nhánh “PTGT đường sắt, đường hàng không”
- Sưu tầm nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, tranh ảnh về chủ đề nhánh
- Tuyên truyền với phụ huynh bổ sung nguyên liệu đồ dùng để làm đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.
	- Lên chương trình soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường mở phù hợp với chủ đề nhánh “PTGT đường thủy”
- Sưu tầm nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, tranh ảnh về chủ đề nhánh
- Tuyên truyền với phụ huynh bổ sung nguyên liệu đồ dùng để làm đồ dùng đồ chơi trong góc chơi. 
	- Lên chương trình soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường mở phù hợp với chủ đề nhánh “Luật lệ giao thông”
- Sưu tầm nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, tranh ảnh về chủ đề nhánh
- Tuyên truyền với phụ huynh bổ sung nguyên liệu đồ dùng để làm đồ dùng đồ chơi trong góc chơi. 

	Nhà trường
	- Bổ sung cơ sở vật chất, nguyên vật liệu cho cô và trẻ chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học chủ đề nhánh “PTGT đường bộ”
- Tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ về thời gian, tinh thần để cô và trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.
	- Bổ sung cơ sở vật chất, nguyên vật liệu cho cô và trẻ chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và hoc chủ đề nhánh “PTGT đường sắt, đường hàng không”
- Tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ về thời gian, tinh thần để cô và trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.
	- Bổ sung cơ sở vật chất, nguyên vật liệu cho cô và trẻ chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học chủ đề nhánh “PTGT đường thủy”
- Tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ về thời gian, tinh thần để cô và trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.
	- Bổ sung cơ sở vật chất, nguyên vật liệu cho cô và trẻ chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học chủ đề nhánh.
- Tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ về thời gian, tinh thần để cô và trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.

	Phụ huynh
	- Cập nhập thường xuyên trong góc tuyên truyền. 
- Tích cực sưu tầm NVLTN cho cô và trẻ HĐ
- Đưa con em đến lớp đúng giờ, đón trẻ đúng giờ, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ.
	 - Cập nhập thường xuyên trong góc tuyên truyền. 
- Tích cực sưu tầm NVLTN cho cô và trẻ HĐ
- Đưa con em đến lớp đúng giờ, đón trẻ đúng giờ, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ.
	- Cập nhập thường xuyên trong góc tuyên truyền. 
- Tích cực sưu tầm NVLTN cho cô và trẻ HĐ
- Đưa con em đến lớp đúng giờ, đón trẻ đúng giờ, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ.
	- Cập nhập thường xuyên trong góc tuyên truyền. 
- Tích cực sưu tầm NVLTN cho cô và trẻ HĐ
- Đưa con em đến lớp đúng giờ, đón trẻ đúng giờ, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ.

	Trẻ
	- Tích cực tham gia vào các hoạt động
- Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng
	- Tích cực tham gia vào các hoạt động
- Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng
	- Tích cực tham gia vào các hoạt động
- Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng
	- Tích cực tham gia vào các hoạt động
- Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	- Đón trẻ vào lớp. Cho trẻ lấy, cất ba lô đúng nơi quy định. 
- Trò chuyện với về các PTGT và luật lệ khi tham gia giao thông
- Trò truyện với trẻ về một  số quy tắc an toàn chờ người lớn đưa sang đường
- Trò truyện khuyến khích trẻ bày tỏ tình cảm và  hiểu biết về bản thân qua giao tiếp với cô, các bạn và bố mẹ (SEL)
- Chơi 1 số trò chơi: Bắt chước tạo dáng, ô tô và chim sẻ,….
- Trò chuyện về các PTGT, bé đến trường bằng PTGT gì, ngày nghỉ bố mẹ đưa con đi đâu. Giao tiếp với cô, bạn bè trong lớp 
- Trò chuyện với trẻ về QCN và ý thức tôn trọng QCN với mọi người xung quanh (SEL)
- Cảm nhận , vân động theo ý thích khi hát nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc trong chủ đề giao thông
- Rèn cho trẻ biết lắng nghe cô và bạn nói
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	1. Khởi động: 
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng chân, khom lưng, nhanh, chậm...).
2. Trọng động:
a. Tập BTPTC kết hợp với nhạc: Em đi qua ngã tư đường phố
- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp bắt chước âm thanh ô tô, tàu hỏa, máy bay,…
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước lên cao
- Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất
- Chân: 2 tay chống hông khuỵu gối
- Bật: Bật tại chỗ
b. Trò chơi vận động:
- Ô tô và chim sẻ, bơm xe, taxi, may bay,…..
3. Hồi tĩnh: 
- Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
PTGT đường bộ
	Ngày 2/3/2026
	Ngày 3/3/2026
	Ngày 4/3/2026
	Ngày 5/3/2026
	Ngày 6/3/2026
	Ngày 7/3/2026
	

	
	 PTTC
Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	PTNT
Tìm hiểu về xe đạp (5E)
	PTTM
Dạy trẻ: KNCH bài hát: Bạn ơi có biết
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Đi xe đạp 
	PTTCKNXH
Dạy trẻ kĩ năng đội mũ bảo hiểm (SEL)
	PTTM
Ôn bài hát: Bạn ơi có biết
	

	Nhánh 2
PTGT đường sắt, đường hàng không
	Ngày 9/3/2026
	Ngày 10/3/2026
	Ngày 11/3/2026
	Ngày 12/3/2026
	Ngày 13/3/2026
	Ngày 14/3/2026
	

	
	 PTTC
VĐCB: Đi trong đường hẹp, Bò chui qua cổng
	PTNT
Đến đến 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng (5E)
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Tàu hỏa
	PTTM
Dạy trẻ: KNVĐ vỗ tay theo nhịp: Bạn ơi có biết
	PTTM
Dạy trẻ: Tô màu máy bay
	PTNN
Ôn bài thơ: Tàu hỏa
	

	Nhánh 3
PTGT đường thủy
	Ngày 16/3/2026
	Ngày 17/3/2026
	[bookmark: _GoBack]Ngày 18/3/2026
	Ngày 19/3/2026
	Ngày 20/3/2026
	Ngày 21/3/2026
	

	
	PTTC
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay, chạy theo hướng thẳng 10 m
	PTNT
Tìm hiểu về tàu thủy (5E)
	PTNN
Truyện: Tàu thủy tí hon
	PTTCKNXH
Kỹ năng mặc áo phao. (SEL)
	PTTM
Dạy trẻ: Làm bè nổi trên sông (EDP)
	PTTCKNXH
Ôn: Kỹ năng mặc áo phao.(SEL)
	

	Nhánh 4
Luật lệ giao thông
	Ngày 23/3/2026
	Ngày 24/3/2026
	Ngày 25/3/2026
	Ngày 26/3/2026
	Ngày 27/3/2026
	Ngày 28/3/2026
	

	
	PTTC
VĐCB: Ném trúng đích ngang bằng 1 tay
	PTNT
Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4.
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Đèn đỏ đèn xanh
	PTTM
Dạy trẻ: KNCH bài hát: Đèn đỏ đèn xanh

	PTTM
Dạy trẻ: Dán đèn tín hiệu
	PTNT
Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4.
	



4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
PTGT đường bộ
	Ngày 2/3/2026
	Ngày 3/3/2026
	Ngày 4/3/2026
	Ngày 5/3/2026
	Ngày 6/3/2026
	Ngày 7/3/2026
	

	
	Quan sát trò chuyện về PTGT: Ô tô tải
TCVĐ: Lái ô tô
CTD: Khu sách
	Quan sát trò chuyện về PTGT: Xe máy
TCVĐ: Tiếng kêu của các PTGT
CTD: Chơi ở khu vận động
	TC về một số biện pháp an toàn khi ngồi trên xe ô tô
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
CTD: Khu khám phá
	KN tham gia giao thông khi ngồi trên xe ô tô
TCVĐ: Ai nhanh hơn
CTD: Khu nông trại
	Quan sát, trò chuyện về PTGT: Xe đạp
TCVĐ: Ô tô về bến
CTD: Khu cát nước
	Quan sát thiên nhiên
TCVĐ: Kéo co
CTD: Chơi các trò chơi trên sân trường
	

	
Nhánh 2
PTGT đường sắt, đường hàng không
	Ngày 9/3/2026
	Ngày 10/3/2026
	Ngày 11/3/2026
	Ngày 12/3/2026
	Ngày 13/3/2026
	Ngày 14/3/2026
	

	
	Quan sát, trò chuyện về PTGT đường hàng không: Máy bay
TCVĐ: Máy bay
CTD: Chơi ở khu sách truyện
	Quan sát, trò chuyện về PTGT đường hàng không: Trực thăng 
TCVĐ: Máy bay
CTD: Chơi ở khu vận động
	Một số biện pháp an toàn khi ngồi trên máy bay 
TCVĐ: Đá bóng
CTD: Khu chơi cát – nước
	Đọc sách, xem tranh ảnh, trò chuyện về CĐ nhánh: Máy bay
TCVĐ: Bắt chước tạo dáng 
CTD: Khu nông trại
	Kĩ năng tham gia giao thông khi ngồi trên máy bay
TCVĐ: Kéo co
CTD: Khu sách truyện
	Quan sát thiên nhiên
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
CTD: Chơi các trò chơi trên sân trường
	

	Nhánh 3
PTGT đường thủy
	Ngày 16/3/2026
	Ngày 17/3/2026
	Ngày 18/3/2026
	Ngày 19/3/2026
	Ngày 20/3/2026
	Ngày 21/3/2026
	

	
	QS trò chuyện về PTGT đường thủy: Con tàu
TCVĐ: Ai nhanh nhất
CTD: Khu khám phá khoa học
	Kĩ năng tham gia giao thông khi ngồi trên tàu
TCVĐ: Tàu về bến
CTD: Khu cát nước
	Quan sát trò chuyện về PTGT đường thủy: Thuyền
TCVĐ: Lái tàu
CTD: Khu nông trại
	Một số biện pahps an toàn khi ngồi trên tàu
TCVĐ: Đá bóng
CTD: Khu sách truyện
	ĐỌc sách, xem sách về chủ đề nhanh: Tàu thủy
TCVĐ: Lướt tàu
CTD: Khu vận động
	Đi dạo trong sân trường
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
CTD: Khu vận động
	

	Nhánh 4
Luật lệ giao thông
	Ngày 23/3/2026
	Ngày 24/3/2026
	Ngày 25/3/2026
	Ngày 26/3/2026
	Ngày 27/3/2026
	Ngày 28/3/2026
	

	
	Thực hành KN tham gia giao thông an toàn
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
CTD: Khu khám phá
	Quan sát ngã tư đường phố trên sân trường
TCVĐ: Ô tô về bến
CTD: Khu cát nước
	Quan sát một số biển giao thông
TCVĐ: Ai nhanh hơn
CTD: Khu nông trại
	TC với trẻ về một số biện pháp an toàn khi tham gia GT
TCVĐ: Lái ô tô
CTD: Khu sách truyện
	Thực hành đi theo tín hiệu đèn giao thông
TCVĐ: Tiếng kêu của các PTGT
CTD: Khu nông trại
	Quan sát thời tiết
TCVĐ: Đá bóng
CTD: Khu vận động
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	*/Mục tiêu:
- Hướng dẫn trẻ: Thực hành các thao tác rửa mặt theo các bước
- Trẻ thực hành rửa tay bằng xà phòng, rèn cho trẻ kĩ năng rửa tay theo đúng quy trình rửa tay.
- Dạy trẻ: Quan sát, nhận biết và lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
- Hành vi văn minh trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày: Uống nước đã đun sôi, rót vừa lượng nước để uống, tự uống nước khi khát)
*/ Chuẩn bị:
- Bánh xà phòng, bồn rửa tay, khăn lau tay, khăn rửa mặt có kí hiệu riêng của từng trẻ, thau.
- Quần áo sạch, các đồ dùng cá nhân: Ca cốc, bàn chải, khăn mặt, nước muối...
*/ Tổ chức thực hiện:
- Rửa tay: Cô cho xếp thành hàng và từng trẻ lên thực hiện thao tác rửa tay vơi 6 bước cơ bản.
- Rửa mặt: Cô cho trẻ lần lượt lên lấy khăn theo kí hiệu của mình và đứng về hàng rửa mặt. Rửa xong cô cho trẻ để khăn vào thau. . 
- Nhắc nhở trẻ: Không nói chuyện trong khi ăn, ăn : chậm, nhai kĩ, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn. Nhắc trẻ không cười đùa khi ăn uống, dễ gây sặc
- Dạy trẻ kí hiệu trên đồ dùng của mình và của bạn (kí hiệu trên ca, tủ, đồ dùng học tập, khăn,,...). Trẻ tự lấy đồ đung cá nhân của mình để sử dụng
	



6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1

	Ngày 2/3/2026
	Ngày 3/3/2026
	Ngày 4/3/2026
	Ngày 5/3/2026
	Ngày 6/3/2026
	Ngày 7/3/2026
	

	
	Trò chuyện với trẻ về một số kĩ năng an toàn khi tham giao GT đường bộ
	Trò chuyện với trẻ về PTGT đường bộ: Ô tô
	Chơi trò chơi: Ô tô và chim sẻ
	Ôn bài hát: Lái xe ô tô
	Ôn bài thơ:Bác xe tải
	Chơi theo ý thích 
	

	



Nhánh 2
	Ngày 9/3/2026
	Ngày 10/3/2026
	Ngày 11/3/2026
	Ngày 12/3/2026
	Ngày 13/3/2026
	Ngày 14/3/2026
	

	
	Trò chuyện về một số hành vi khi ngồi trên máy bay
	Tìm hiểu về PTGT: Máy bay
	Thực hành kĩ năng tham gia giao thông đường hàng không
	Nghe các bài hát trong chủ đề nhánh: Anh phi công ơi,..
	Đọc các bài thơ về chủ đề nhánh PTGT đường sắt và đường hàng không
	Chơi các trò chơi ở góc chơi
	

	Nhánh 3
	Ngày 16/3/2026
	Ngày 17/3/2026
	Ngày 18/3/2026
	Ngày 19/3/2026
	Ngày 20/3/2026
	Ngày 21/3/2026
	

	
	 Chơi trò chơi mới: Tàu về bến
	Trò chuyện với trẻ về PTGT đường thủy: Con tàu
	Nghe các câu chuyện trong chủ đề: Tàu thủy tí hon
	Đọc các bài thơ: Tàu thủy,... 
	Ôn bài hát: Bạn ơi có biết
	Chơi các trò chơi ở góc chơi
	

	Nhánh 4
	Ngày 23/3/2026
	Ngày 24/3/2026
	Ngày 25/3/2026
	Ngày 26/3/2026
	Ngày 27/3/2026
	Ngày 28/3/2026
	

	
	Tìm hiểu đèn tín hiệu giao thông
	Trò chuyện về một sô hành vi khi tham gia giao thông
	Trò chuyện với trẻ về cách sang đường an toàn
	Ôn bài hát: Đèn đỏ, đèn xanh
	Thực hành kĩ năng đội mũ bảo hiểm
	Nghe truyện: Đèn giao thông
	



7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ 
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
 Nhánh 1
	Ngày 2/3/2026
	Ngày 3/3/2026
	Ngày 4/3/2026
	Ngày 5/3/2026
	Ngày 6/3/2026
	Ngày 7/3/2026
	

	
	HĐH + HĐNT
	HĐH + VSAN
	HĐH + HĐC
	HĐH + HĐG
	TDS + HĐH
	HĐG+HĐC
	

	Nhánh 2
	Ngày 9/3/2026
	Ngày 10/3/2026
	Ngày 11/3/2026
	Ngày 12/3/2026
	Ngày 13/3/2026
	Ngày 14/3/2026
	

	
	HĐH + HĐG
	TDS + HĐH
	TDS + VSAN
	VSAN + HĐC
	HĐH + VSAN
	HĐVS+HĐC
	

	
Nhánh 3
	Ngày 16/3/2026
	Ngày 17/3/2026
	Ngày 18/3/2026
	Ngày 19/3/2026
	Ngày 20/3/2026
	Ngày 21/3/2026
	

	
	TDS + HĐH
	HĐH + HĐC
	HĐH + HĐNT
	HĐH + HĐG
	HĐH + VSAN
	HĐG+HĐC
	

	Nhánh 4
	Ngày 23/3/2026
	Ngày 24/3/2026
	Ngày 25/3/2026
	Ngày 26/3/2026
	Ngày 27/3/2026
	Ngày 28/3/2026
	

	
	HĐH + HĐG
	TDS + HĐH
	TDS + VSAN
	VSAN + HĐC
	HĐH + VSAN
	HĐVS+HĐC
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

1. Góc phân vai
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	Nấu ăn
	- Trẻ biết về góc chơi, biết lựa chọn nội dung chơi phù hợp.
- Trẻ biết thực hiện đúng thao tác hành động của vai: Người nấu ăn
- Bước đầu biết cùng cô phân công trong nhóm thực hiện nấu món trứng luộc, rau luộc, trứng rán
- Nhắc nhở trẻ xếp dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi (SEL)
- Hướng dẫn trẻ: Kỹ năng chọn rau, củ, quả,…
	- TC Nấu ăn:
- Phân vai chơi: Người nấu ăn, người chế biến.
- Thao tác đi chợ, nấu ăn, chế biến món trứng luộc, rau luộc, trứng rán
- Giao tiếp với nhau: Tôi - bác
- Nấu món: Trứng luộc, rau luộc, trứng rán
	* Tranh ảnh
- Tranh ảnh quy trình, các bước thực hiện món trứng luộc, rau luộc, trứng rán
luộc, salat trộn
*Nguyên liệu và đồ dùng: Đồ chơi nấu ăn, bàn ghế, các loại thực phẩm trứng, rau, củ, các loại gia vị trộn,…
	x
	x
	x
	x

	Bán hàng
	- Trẻ biết về góc chơi, biết lựa chọn nội dung chơi phù hợp.
- Trẻ biết thực hiện đúng thao tác hành động của vai chơi: người bán, mua hàng.
- Bước đầu trẻ biết giao tiếp với nhau trong khi chơi
- Bước đầu biết kỹ năng mua hàng, bán hàng
	- Phân vai chơi: Người bán, người mua.
- Đóng vai người mua hàng và người bán hàng
- Giao tiếp với nhau: Tôi- bác
- Cửa hàng cây xanh, cửa hành rau củ quả, cửa hàng hoa, chợ tết
	*  Tranh ảnh
- Bảng giá, bảng khuyến mại các mặt hàng.
- Các đồ chơi: Các loại xe đồ chơi, biển báo giao thông, mũ bảo hiểm,….
- Túi đựng hàng.
*/ Đồ dùng bổ sung: Các loại đồ chơi, giá bán hàng, .....
	x
	x
	x
	x



2. Góc học tập
	Tên hoạt động/ trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	Góc toán
- Đếm đến 3, nhận biết số lượng trong phạm vi 4, Tách trong phạm vi 4
- Ôn Màu sắc, hình dạng, ….
	- Rèn cho trẻ KN đếm và NB số lượng trong phạm vi 4, tách trong PV 4
- Nhận biết và Phân biệt các màu sắc: Xanh, đỏ, vàng, cam,…
- Nhận biết và phân biệt các hình học: Hình vuông, chữ nhật, tròn, tam giác
- Kích thích trí tưởng tượng, phát triển tư duy
- Phối hợp giữa tay và mắt
- Rèn luyện sự khéo léo, tính kiên trì, khả năng tập trung
- Rèn luyện khả năng cầm nắm cho trẻ.
- Hợp tác, chia sẻ, chơi cùng bạn theo nhóm nhỏ (SEL)
	- Số lượng 4
- Màu sắc, hình dạng, to nhỏ
- Tìm và thả đúng hình vào các hình rỗng trên thân hộp
- Nối hình tương ứng 
- Tìm và nối đúng bóng của hình. Tìm và thả đúng hình và các con số trên mái nhà và thân nhà.
- Thả hình 5 trụ cao cấp
- Bộ hút bi nam châm
- Xếp hình
- Xếp hình hạt
- Làm quen tìm số
	+ CB nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi:
- Các hình học, màu sắc
- Đồ chơi thông minh, đồ chơi bằng gỗ theo hướng montessori
+ CB môi trường, bảng chơi, cách hướng dẫn góc chơi.
	x
	x
	x
	x

	Góc khám phá
TC: Phân loại PTGT
	- Tìm hiểu về các PTGT, Một số biển báo đơn giản,…
- Hành vi đúng - sai
	- Ghép tranh
- Phân loại các PTGT, biển báo
- Tìm bóng của hình
- Đúng sai
	- Các bảng chơi: Ghép tranh, phân loại, tìm bóng
- Đồ dùng, đồ chơi thông minh.
- Bộ tranh nhận biết, phân biệt.
	x
	x
	x
	x



3. Góc xây dựng – Lắp ghép
	Tên hoạt động/ trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Xây và lắp ghép gara ô tô, xây đường ga, xây bến tàu, xây ngã tư đường phố
	- Bước đầu hiểu về bản thiết kế dưới sự hướng dẫn của cô
- Biết cách phân chia công việc cho nhau trong nhóm dưới sự hướng dẫn của cô
- Trẻ biết dùng đồ chơi lắp ráp để xếp, nắp ghép tạo thành các khu vườn
- Biết phối hợp nhiều loại đồ chơi để xây và lắp ghép gara ô tô, đường ga, bến tàu, ngã tư đường phố
	- Xây và lắp ghép gara ô tô, 
- Xây và lắp ghép đường ga,
- Xây và lắp ghép bến tàu, 
- Xây và lắp ghép ngã tư đường phố.
- Xếp ngôi nhà, tường, hàng rào …..

	+ CB nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi:
- Bảng thiết kế, Đồ chơi lắp ghép các loại, Cây xanh, hoa. Đồ dùng, đồ chơi xây dựng
+ CB môi trường, bảng chơi, cách hướng dẫn góc chơi,...
	x
	x
	x
	x



4. Góc nghệ thuật 
	Tên hoạt động/ trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Tô màu, dán, nặn
- Làm đồ chơi
	- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản.
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ:  kĩ năng cầm bút, tô màu, kĩ năng xoay tròn  đất…
- Sản phẩm của trẻ: Có hình dáng, màu sắc,…
	- Trẻ tô, vẽ, nặn, xé cắt dán các PTGT và biển báo, đèn tín hiệu GT,….
- Làm đồ chơi: Làm bè nổi trên sông
	- Tranh rỗng các PTGT,…
-  Các nguyên liệu: Đĩa giấy, cốc giấy, hột hạt, len, dây. Học liệu: mầu vẽ, đất lặn, bảng, khăn lau, hồ dán, kéo.
	x
	x
	x
	x



5. Góc sách

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Xem sách, tranh ảnh
- Làm album
	- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
- Bước đầu cho trẻ làm quen với kể chuyện, con rối, tranh truyện. 
- Trẻ luôn quan tâm, chơi hòa thuận cùng bạn (SEL)
- Rèn kĩ năng lật mở trang sách
	- Xem các loại tranh ảnh, sách truyện, chơi lô tô về chủ đề giao thông,…
- Đọc thơ theo tranh hình ảnh
- Làm album các PTGT, biển báo, đèn tín hiệu,….
	- Thu thập các loại sách truyện, tranh ảnh, về các phương tiện giao thông và các biển báo, đèn tín hiệu,….
	x
	x
	x
	x




6. Góc kĩ năng
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- KN thực hành cuộc sống
	- Hình thành kĩ năng tự phục vụ, khả năng sáng tạo, khéo léo. 
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. 
- Rèn khả năng tập trung quan sát.
- Bé chơi cùng nhau, tạo thành nhóm nhỏ 
	- Kĩ năng đội mũ bảo hiểm
- Kĩ năng mặc áo phao
- Kĩ năng an toàn khi tham gia PTGT hàng không và PTGT đừng bộ (Ô tô) : Cài dây bảo hiểm
- Bé kéo khóa
- Tập tết tóc.
	- Các loại quả, khăn trải bàn, các loại hoa giấy, hoa nhựa, cành khô,….


	x
	x
	x
	x









ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG


	Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
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